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TỜ TRÌNH 

Về dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 
do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành 

trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 262/QĐ-BTP ngày 08/02/2018 của Bộ Tư pháp, Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL) đã xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực TGPL (sau đây gọi là dự thảo Thông tư) và xin báo cáo Bộ trưởng về nội dung của dự thảo Thông tư như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
Thực hiện Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai Luật TGPL (sau đây gọi là Quyết định số 1355/QĐ-TTg) và Quyết định số 1767/QĐ-BTP ngày 27/10/2017 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật TGPL của Bộ Tư pháp (sau đây gọi là Quyết định số 1767/QĐ-BTP), Cục Trợ giúp pháp lý đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị chức năng của các Bộ, ngành có liên quan tham mưu giúp Bộ trưởng xây dựng Báo cáo số 118/BC-BTP ngày 24/5/2018 về kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật TGPL năm 2017 trình Thủ tướng Chính phủ (Báo cáo số 118/BC-BTP). Theo đó, Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ một số VBQPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực TGPL để phù hợp với Luật TGPL 2017.

Báo cáo số 118/BC-BTP đã liệt kê các VBQPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành hoặc liên tịch ban hành đã không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có căn cứ pháp lý để xác định hết hiệu lực theo quy định tại Điều 154 Luật ban hành VBQPPL năm 2015. Về nguyên tắc, hiệu lực của các văn bản này vẫn được xác định ở trạng thái “còn hiệu lực”. Do đó, Báo cáo số 118/BC-BTP đã kiến nghị cần ban hành 01 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ 08 VBQPPL, trong đó bãi bỏ 06 VBQPPL thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và quy định có liên quan đến TGPL trong 02 VBQPPL liên tịch (mục 2.2 của Báo cáo) để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật ban hành VBQPPL năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành VBQPPL. Cụ thể các VBQPPL như sau:

- 06 VBQPPL thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp là: (1) Quyết định số 08/2006/QĐ-BTP ngày 15/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của ngành Tư pháp thực hiện Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật TGPL; (2) Quyết định số 02/2008/QĐ-BTP ngày 28/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Trung tâm TGPL nhà nước; (3) Quyết định số 03/2008/QĐ-BTP ngày 28/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ TGPL; (4) Quyết định số 07/2008/QĐ-BTP ngày 05/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế bồi dưỡng nghiệp vụ TGPL; (5) Quyết định số 08/2008/QĐ-BTP ngày 08/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ TGPL Việt Nam; (6) Quyết định số 10/2008/QĐ-BTP ngày 10/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ TGPL giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015.
- Quy định có liên quan đến TGPL trong 02 VBQPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp và liên tịch ban hành là: (1) phần III và điểm 2 Phần IV Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BTP-TWHCCBVN ngày 09/6/2008 của Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam  hướng dẫn phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, TGPL đối với Cựu chiến binh; (2) Điều 2 Thông tư liên tịch số 58/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 08/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của Trợ giúp viên pháp lý.
Theo quy định của Luật ban hành VBQPPL năm 2015 thì không còn VBQPPL dưới hình thức Quyết định của Bộ trưởng và Thông tư liên tịch giữa các Bộ, Thông tư liên tịch giữa Bộ với Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp,… Do vậy, hiện nay để bãi bỏ 08 VBQPPL trong lĩnh vực TGPL nêu trên, cần thiết phải ban hành văn bản bãi bỏ dưới hình thức là Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, minh bạch của hệ thống pháp luật về TGPL là rất cần thiết.  

II. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO DỰ THẢO THÔNG TƯ  
Thực hiện quy trình xây dựng Thông tư theo quy định của Luật ban hành VBQPPL năm 2015, Bộ Tư pháp đã có Công văn số .../BTP-TGPL ngày .../.../2018 gửi lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan về Dự thảo Thông tư và Dự thảo Tờ trình, trong đó có các cơ quan đã liên tịch với Bộ Tư pháp ban hành văn bản; đồng thời thực hiện việc đăng tải toàn văn Dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến theo quy định.
Đến ngày .../.../2018, Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý) đã nhận được ... ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị. Các ý kiến góp ý vào Dự thảo Thông tư đã được Cục Trợ giúp pháp lý nghiên cứu, tiếp thu để chỉnh lý, hoàn thiện (xem Bản tổng hợp ý kiến góp ý và báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến góp ý về Dự thảo Thông tư).
Ngày .../.../2018, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đã tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định Dự thảo Thông tư với sự tham gia của đại diện một số cơ quan, đơn vị (...) và có Báo cáo thẩm định số .../VĐCXDPL-BCTĐ ngày .../.../2018. Trên cơ sở Báo cáo thẩm định, Cục Trợ giúp pháp lý đã nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Thông tư.
III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Về tên gọi văn bản
Nội dung Dự thảo Thông tư quy định việc bãi bỏ toàn bộ đối với 06 VBQPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và bãi bỏ một phần đối với 02 VBQPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp liên tịch ban hành trong lĩnh vực TGPL. Vì vậy, tên gọi của văn bản đề nghị như sau: Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực TGPL để bảo đảm tính ngắn gọn và rõ ràng, phù hợp với quy định của Luật ban hành VBQPPL năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Về bố cục, nội dung Dự thảo Thông tư
2.1. Bố cục 
Dự thảo Thông tư gồm 04 điều, cụ thể là: 
- Điều 1 quy định việc bãi bỏ toàn bộ 06 VBQPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành bao gồm: 
(1) Quyết định số 08/2006/QĐ-BTP ngày 15/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của ngành Tư pháp thực hiện Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật TGPL
- Lý do bãi bỏ: Luật TGPL năm 2006 đã hết hiệu lực tại thời điểm 01/01/2018, đồng thời văn bản này không còn áp dụng trên thực tế.
(2) Quyết định số 02/2008/QĐ-BTP ngày 28/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Trung tâm TGPL nhà nước
- Lý do bãi bỏ: Điểm b khoản 1 Điều 46 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12//01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TGPL quy định UBND cấp tỉnh ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm TGPL nhà nước trên cơ sở quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Trung tâm TGPL nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành. Tuy nhiên, hiện nay Nghị định số 07/2007/NĐ-CP đã hết hiệu lực, đồng thời các vấn đề về tổ chức và hoạt động của Trung tâm TGPL nhà nước thực hiện theo quy định pháp luật TGPL, đặc biệt là Luật TGPL năm 2017, các văn bản quy định chi tiết và pháp luật về đơn vị sự nghiệp công lập. 
(3) Quyết định số 03/2008/QĐ-BTP ngày 28/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ TGPL
- Lý do bãi bỏ: Khoản 14 Điều 1 Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05/02/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TGPL 2006 đã quy định sinh hoạt Câu lạc bộ TGPL là một hình thức của hoạt động TGPL, đồng thời, quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập và phê duyệt Điều lệ mẫu của Câu lạc bộ TGPL trên cơ sở Điều lệ mẫu về Câu lạc bộ TGPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành. Tuy nhiên, hiện nay Nghị định số 14/2013/NĐ-CP đã hết hiệu lực, đồng thời Luật TGPL năm 2017 không quy định hoạt động tư vấn pháp luật thông qua Câu lạc bộ TGPL và hoạt động của các Câu lạc bộ này mang tính chất tự quản, tự nguyện, không cần thiết điều chỉnh tại một VBQPPL. 
(4) Quyết định số 07/2008/QĐ-BTP ngày 05/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế bồi dưỡng nghiệp vụ TGPL
- Lý do bãi bỏ: Các tiêu chuẩn Trợ giúp viên pháp lý theo Điều 19 của Luật TGPL năm 2017 không yêu cầu Trợ giúp viên pháp lý phải qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ TGPL. 
(5) Quyết định số 08/2008/QĐ-BTP ngày 08/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ TGPL Việt Nam
- Lý do bãi bỏ: Luật TGPL năm 2017 không quy định về Quỹ TGPL Việt Nam. Thực tế hiện nay Quỹ TGPL Việt Nam đã không còn hoạt động theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025. Đồng thời, hiện nay Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL) đang xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số Quyết định do Thủ tướng Chính phủ ban hành trong lĩnh vực TGPL không còn phù hợp với quy định của Luật TGPL năm 2017 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành, trong đó có nội dung bãi bỏ Quyết định số 84/2008/QĐ-TTg ngày 30/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ TGPL Việt Nam để bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật TGPL.
(6) Quyết định số 10/2008/QĐ-BTP ngày 10/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ TGPL giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015
- Lý do bãi bỏ: Các tiêu chuẩn Trợ giúp viên pháp lý theo Luật TGPL năm 2017 không yêu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ TGPL và giai đoạn áp dụng văn bản đã hết. 
- Điều 2 quy định việc bãi bỏ một số nội dung về TGPL của 02 VBQPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp liên tịch ban hành: 
(1) Phần III và điểm 2 Phần IV Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BTP-TWHCCBVN ngày 09/6/2008 của Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam hướng dẫn phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, TGPL đối với Cựu chiến binh
- Lý do bãi bỏ: Phần III của Thông tư liên tịch này có nội dung không còn phù hợp với Luật TGPL năm 2017, cụ thể là quy định các trường hợp Cựu chiến binh được hưởng TGPL không còn phù hợp với Điều 7 của Luật TGPL năm 2017. Do việc bãi bỏ phần III của Thông tư liên tịch này nên quy định về kinh phí TGPL quy định tại điểm Phần IV của Thông tư liên tịch này cũng không còn phù hợp.

 (2) Điều 2 Thông tư liên tịch số 58/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 08/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của Trợ giúp viên pháp lý
- Lý do bãi bỏ: Điều 2 của Thông tư liên tịch này hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của Trợ giúp viên pháp lý quy định về tiêu chuẩn, niên hạn cấp phát trang phục của Trợ giúp viên pháp lý. Tuy nhiên, nội dung về chế độ, chính sách của Trợ giúp viên pháp lý được Luật TGPL năm 2017 giao cho Chính phủ quy định chi tiết và khoản 3 Điều 11 Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL đã quy định cụ thể về tiêu chuẩn, niên hạn cấp phát trang phục. Như vậy, nội dung của khoản 3 Điều 11 Nghị định số 144/2017/NĐ-CP trùng với nội dung của Điều 2 Thông tư liên tịch số 58/2014/TTLT-BTC-BTP. 
- Điều 3 quy định về tổ chức thực hiện Thông tư, trong đó có quy định về thẩm quyền sáp nhập, giải thể các Câu lạc bộ TGPL đã được tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 03/2008/QĐ-BTP ngày 28/02/2008 vì lý do sau đây: 

Điểm b mục 2 Phần II Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 – 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “Giải thể các Câu lạc bộ TGPL hoạt động không hiệu quả hoặc sáp nhập các Câu lạc bộ đang hoạt động với Câu lạc bộ khác ở địa phương”. Thực hiện Đề án đổi mới, tính đến hết ngày 30/6/2018, các địa phương đã thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả của Câu lạc bộ TGPL và thực hiện giải thể 1.483 Câu lạc bộ TGPL, sáp nhập 257 Câu lạc bộ TGPL với các Câu lạc bộ khác ở địa phương (Câu lạc bộ Phụ nữ với Pháp luật, Câu lạc bộ Thanh niên với Pháp luật,... ), đang thực hiện thủ tục giải thể 537 Câu lạc bộ, 1.037 Câu lạc bộ không còn hoạt động nhưng chưa làm thủ tục giải thể hoặc sáp nhập, còn 1.468 Câu lạc bộ đang hoạt động. Tuy nhiên, do Đề án đổi mới quy định thời gian thực hiện giải thể, sáp nhập Câu lạc bộ TGPL là trong năm 2015 – 2016, do vậy, không cơ cơ sở để tiếp tục triển khai nhiệm vụ này trong các năm tiếp theo. Trong khi đó, Luật TGPL năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết không có quy định về hình thức sinh hoạt Câu lạc bộ TGPL. Đồng thời, Quyết định số 03/2008/QĐ-BTP ngày 28/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp không có quy định về thẩm quyền giải thể, sáp nhập Câu lạc bộ TGPL. Do vậy, nhiều địa phương hiện nay đang có vướng mắc trong việc sáp nhập, giải thể các Câu lạc bộ TGPL. 
Để có cơ sở pháp lý cho các địa phương triển khai đồng bộ, thống nhất việc giải thể, sáp nhập Câu lạc bộ TGPL, khoản 2 Điều 3 dự thảo Thông tư quy định: Đối với Câu lạc bộ TGPL được tổ chức và hoạt động theo quy định của Quyết định số 03/2008/QĐ-BTP ngày 28/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ TGPL, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thành lập thực hiện giải thể các Câu lạc bộ TGPL hoạt động không hiệu quả hoặc sáp nhập các Câu lạc bộ TGPL đang hoạt động với các Câu lạc bộ khác ở địa phương.
2.2. Nội dung cơ bản

Nội dung dự thảo Thông tư không đề xuất chính sách mới mà chỉ bãi bỏ một số VBQPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành hoặc liên tịch ban hành trong lĩnh vực TGPL đã không còn được áp dụng trên thực tế. 

Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, Cục Trợ giúp pháp lý kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./. 
	Nơi nhận:


- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Lưu: VT, CS&QLNV.
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